
 
2 CÔNG BÁO/Số 301 + 302/Ngày 16-02-2021 
  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
  

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 11/2020/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

  
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Điều 1. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hằng năm, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, người sử dụng lao động chủ động 
rà soát, đánh giá Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo phương pháp được 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định để đề xuất sửa đổi, bổ 
sung Danh mục phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và 
quản lý trong từng thời kỳ. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Quyết định, Thông tư sau 
hết hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục 
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm;  

b) Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh 
mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm;  

c) Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm;  

d) Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm;  

đ) Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh 
mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm;  

e) Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh 
mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm;  

g) Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, 
công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;  
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h) Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.  

3. Thời gian người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo các 
Quyết định, Thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều này vẫn được tính 
là thời gian làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực.  

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Đào Ngọc Dung 
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i d
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N
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, b
ảo
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 tự
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ọc
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i d
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 c
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ộc
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ở 
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ộ 
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ợ 

lặ
n 
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ng
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g 
vi
ệc
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gu
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ểm
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ư 

th
ế 
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o 
độ

ng
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bó

, c
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u 
tá
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ủa
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 c
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Q
uả
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ng
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 c
ủa
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ồn
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à 

kh
í 

hậ
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Đ
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ận
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m

áy
 c
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n 
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t. 
C

ôn
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ệc
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ặn
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nh
ọc
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nh

 h
ưở

ng
 c
ủa
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ến

g 
ồn
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g 
lớ

n.
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ốc

 x
ếp
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ủ 
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 c
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ủ 
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ng

oà
i t

rờ
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t n
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3 
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ốc

 x
ếp

 th
ủ 

cô
ng

 ở
 c

ác
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ho
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ến
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m
 v
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c 
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oà

i t
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i, 
cô

ng
 v

iệ
c 

th
ủ 

cô
ng
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t n
ặn
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nh
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4 
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p 
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m
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ép
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 c
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ôn

g 
vi
ệc

 n
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nh
ọc

, n
gu

y 
hi
ểm

, c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 ru
ng
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à 
ồn
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5 

Đ
ổ 
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ng
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ố,
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ụ 
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u.

 
C

ôn
g 

vi
ệc

 n
ặn
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nh
ọc

, n
gu

y 
hi
ểm

, c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 ồ
n 
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ng
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ia
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g 

cọ
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án

 th
ép
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ao
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p 
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ng
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ạ 
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m

 c
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ng
 v

iệ
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 n
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, n
gu

y 
hi
ểm

, c
hị
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tá
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ng
. 
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un
 c
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m

 v
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 n
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 c
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àn

h 
m
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 c
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m
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ng
 n
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 n
gu
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iế
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 tư
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ế 
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m

 v
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 c
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ng
 v

iệ
c 

nặ
ng

 n
họ

c,
 n

gu
y 

hi
ểm

, c
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t c
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, c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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, c
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, c
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 m
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rờ

i, 
cô

ng
 v

iệ
c 

th
ủ 

cô
ng

, n
ặn

g 
nh
ọc

. 
 

Đ
iề

u 
ki
ện

 la
o 
độ

ng
 lo
ại

 IV
 

1 
Sử

a 
ch
ữa

, b
ảo

 d
ưỡ

ng
, d

uy
 tu

 c
ầu

, đ
ườ

ng
 sắ

t 
Là

m
 v

iệ
c 

ng
oà

i t
rờ

i, 
cô

ng
 v

iệ
c 

th
ủ 

cô
ng

 n
ặn

g 
nh
ọc

, b
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 c
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 n
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 tr
ời
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nh

 h
ưở

ng
 c
ủa

 ồ
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và
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trở

 lê
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 n
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ón
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C

ôn
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 n
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nh
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nh

 h
ưở

ng
 c
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 tr
ạm
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ng
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 sô
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, v
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 lò
ng
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ồ 
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 n
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 c
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nh
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Lá
i c
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 đ
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 d
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 c
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 v
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V
ận

 h
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cả
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Ti
ếp

 x
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 th
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ng
 x

uy
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 b
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Đ

úc
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ê 
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ng
 d
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 c
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 d
ự 
ứn

g 
lự
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 c
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ng

 ly
 tâ

m
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C
ôn
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vi
ệc

 n
ặn
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nh
ọc

, c
hị
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tá
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độ

ng
 c
ủa

 ồ
n 

ca
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 n
ón

g 
và

 b
ụi
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9 

H
àn
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ng

 th
ép

 p
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 c
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 k
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an
 n
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i. 
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m

 v
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bó

, c
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tá
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ng
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 k
hí
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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Đ
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i c
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 d
ầu

 v
à 

cá
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óa

 d
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, d
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 c
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 d
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 c
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 d
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, c
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 c
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, d
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 cô
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, c
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 c
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 c
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 d
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 c
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, c
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 d
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, d
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 c
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 c
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, c
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 c
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, c
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 c
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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, d
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 d
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 c
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 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
bệ

nh
 n

hâ
n 

th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

. 

2 
G

iả
i 

ph
ẫu

 b
ện

h 
lý

 đ
ại

 t
hể

, 
liệ

m
 x

ác
, 
ướ

p 
xá

c,
 k

há
m

 
ng

hi
ệm

 tử
 th

i, 
vệ

 si
nh

 n
hà

 x
ác

. 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 x
ác

 c
hế

t, 
cá

c 
vi

 k
hu
ẩn

 c
ó 

hạ
i v

à 
cá

c 
hó

a 
ch
ất

 đ
ộc

, c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

. T
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i c

ác
 p

hủ
 tạ

ng
 n

hi
ễm

 b
ện

h,
 h

ôi
 th
ối

 v
à 

cá
c 

hó
a 

ch
ất

 đ
ộc

. 

 
Đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 lo
ại

 V
 

1 
G

iả
i 

ph
ẫu

 b
ện

h 
lý

 v
i 

th
ể,

 c
hu

yê
n 

trá
ch

 k
iể

m
 n

gh
iệ

m
 

độ
c 

ch
ất

 p
há

p 
y.

 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 c
ác

 p
hủ

 tạ
ng

 n
hi
ễm

 b
ện

h,
 h

ôi
 th
ối

 v
à 

cá
c 

hó
a 

ch
ất

 đ
ộc

. 
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T
T

 
T

ên
 n

gh
ề 

ho
ặc

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c
ủa

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
2 

Đ
ứn

g 
m

áy
, 

ph
ụ 

m
áy

, 
ch

uy
ên

 s
ửa

 c
hữ

a,
 k

iể
m

 c
hu
ẩn

, 
vậ

n 
hà

nh
 m

áy
: c

hi
ếu

 x
ạ,

 X
-q

ua
ng

, M
R

I, 
C

T-
Sc

an
ne

r, 
PE

T 
C

T,
 s
ố 

hó
a 

xó
a 

nề
n 

(D
SA

 c
an

 t
hi
ệp

 n
ội

 k
ho

a)
, 

m
áy

 C
-A

rm
, x
ạ 

trị
 g

ia
 tố

c 
tu

yế
n 

tín
h,

 m
áy

 c
ob

al
t, 

sử
 

dụ
ng

 k
im

 r
ad

iu
m

, 
cá

c 
ch
ất

 p
hó

ng
 x
ạ 

kh
ác

 đ
ể 
đi
ều

 
trị

 v
à 

ch
ẩn

 đ
oá

n 
bệ

nh
. 

Ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 b
ức

 x
ạ 

io
n 

hó
a 

vư
ợt

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 c
ho

 p
hé

p 
nh

iề
u 

và
 

cá
c 

ng
uồ

n 
lâ

y 
nh

iễ
m

. 

3 
C

hu
yê

n 
sử

a 
ch
ữa

 k
iể

m
 c

hu
ẩn

 m
áy

 h
út

 đ
ờm

, m
ủ.

 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 c
hấ

t t
hả

i c
ó 

ng
uy

 c
ơ 

lâ
y 

nh
iễ

m
 c

ao
. 

4 
Tr
ực

 ti
ếp

 k
há

m
, đ

iề
u 

trị
, x

ét
 n

gh
iệ

m
 v

à 
ph
ục

 v
ụ 

bệ
nh

 
nh

ân
 p

ho
ng

, t
âm

 th
ần

, l
ao

 v
à 

cá
c 

bệ
nh

 tr
uy
ền

 n
hi
ễm

. 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 l
àm

 v
iệ

c 
ở 

nơ
i 

có
 n

gu
y 

cơ
 l

ây
 n

hi
ễm

 c
ao

, 
că

ng
 

th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

. 
5 

M
ổ,

 p
hụ

 m
ổ,

 g
ây

 m
ê,

 h
ồi

 s
ức

, c
hu

yê
n 

cấ
p 

cứ
u;

 th
eo

 
dõ

i h
ồi

 s
ức

 s
au

 m
ổ,

 tr
ực

 ti
ếp

 k
há

m
, đ

iề
u 

trị
, p

hụ
c 

vụ
 

trẻ
 sơ

 si
nh

 b
ện

h 
lý

. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, r
ất

 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

, l
àm

 v
iệ

c 
kh

ôn
g 

kể
 n

gà
y 
đê

m
. 

6 
Tr
ực

 ti
ếp

 k
há

m
, đ

iề
u 

trị
 p

hụ
c 

vụ
, c

hă
m

 s
óc

 b
ện

h 
nh

ân
 

un
g 

th
ư,

 b
ỏn

g,
 x

uấ
t 

hu
yế

t 
nã

o,
 l

iệ
t, 

ch
ấn

 t
hư
ơn

g 
cộ

t 
số

ng
, s
ọ 

nã
o,

 tr
ẻ 

em
 b
ại

 n
ão

, b
ện

h 
nh

ân
 lã

o 
kh

oa
 g

ia
i 

đo
ạn

 c
uố

i đ
ời

, b
ện

h 
nh

ân
 s

a 
sú

t t
rí 

tu
ệ,

 lo
ét

 tì
 đ

è 
độ

 
II

I-
IV

, b
ện

h 
nh

ân
 k

ho
a 

ch
ốn

g 
độ

c,
 b
ện

h 
nh

ân
 n
ặn

g 
ở 

cá
c 

kh
oa

 lâ
m

 sà
ng

. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, r
ất

 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

, l
àm

 v
iệ

c 
kh

ôn
g 

kể
 n

gà
y 
đê

m
, p

hả
i t

he
o 

dõ
i b
ện

h 
nh

ân
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

, l
iê

n 
tụ

c,
 v
ận

 h
àn

h,
 sử

 d
ụn

g 
nh

iề
u 

lo
ại

 m
áy

, t
hi
ết

 b
ị. 

 

7 
C

hu
yê

n 
xé

t n
gh

iệ
m

 b
ện

h 
tố

i n
gu

y 
hi
ểm

 (
dị

ch
 tả

, d
ịc

h 
hạ

ch
, v

iê
m

 g
an

, v
iê

m
 n

ão
, H

IV
 v

à 
cá

c 
bệ

nh
 lạ

 n
gu

y 
hi
ểm

 k
há

c)
. 

Là
m

 v
iệ

c 
tro

ng
 p

hò
ng

 k
ín

, t
iế

p 
xú

c 
vớ

i h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

, v
i s

in
h 

vậ
t 

gâ
y 

bệ
nh

 tố
i n

gu
y 

hi
ểm

 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 

lâ
y 

nh
iễ

m
 c

ao
. 

8 
D

iệ
t c

hu
ột

, c
ôn

 tr
ùn

g 
và

 v
i k

hu
ẩn

 g
ây

 b
ện

h.
 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 ổ
 b
ện

h,
 d
ịc

h 
ng

uy
 h

iể
m

 v
à 

hó
a 

ch
ất

 
độ

c 
m
ạn

h.
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T
T

 
T

ên
 n

gh
ề 

ho
ặc

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c
ủa

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
9 

Tr
ực

 t
iế

p 
th

u 
go

m
, 

vậ
n 

ch
uy
ển

, 
lư

u 
gi
ữ,

 x
ử 

lý
, 

tiê
u 

hủ
y 

ch
ất

 th
ải

 y
 tế

 n
gu

y 
hạ

i, 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
cắ

t, 
lọ

c 
củ

a 
cơ

 
th
ể.

 V
ận

 h
àn

h 
hệ

 th
ốn

g 
xử

 lý
 n
ướ

c 
th
ải

, c
hấ

t t
hả

i v
à 

nạ
o 

vé
t c
ốn

g 
rã

nh
 tr

on
g 

bệ
nh

 v
iệ

n.
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 th
ủ 

cô
ng

, n
ặn

g 
nh
ọc

; t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i c

hấ
t 

th
ải

 y
 tế

 v
à 

ng
uồ

n 
lâ

y 
nh

iễ
m

 c
ao

. N
ơi

 là
m

 v
iệ

c 
hô

i t
hố

i, 
ch
ịu

 tá
c 

độ
ng

 c
ủa

 ồ
n 

và
 c

ác
 h

óa
 c

hấ
t 

(N
aO

H
, 

H
2S

O
4, 

H
2S

). 
C

ôn
g 

vi
ệc

 
kh

ôn
g 

cố
 đ
ịn

h;
 ti
ếp

 x
úc

 b
ụi

 b
ẩn

, ẩ
m

 ư
ớt

, n
ấm

 m
ốc

 v
i s

in
h.

 
10

 
G

iặ
t, 

xử
 lý

 q
uầ

n 
áo

 b
ện

h 
nh

ân
 b
ằn

g 
ta

y.
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, ẩ
m

 ư
ớt

; t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i h

óa
 c

hấ
t 

tẩ
y 

rử
a 

và
 c

ác
 c

hấ
t b
ẩn

 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 

lâ
y 

nh
iễ

m
 b
ện

h 
ca

o.
 

11
 

Sả
n 

xu
ất

 c
ao

 t
hu
ốc

 p
hi
ện

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 t
ừ 

ca
o 

th
uố

c 
ph

iệ
n.

 
C

ôn
g 

vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 n
ón

g,
 ồ

n,
 b
ụi

 d
ượ

c 
liệ

u 
và

 c
ác

 b
ụi

 h
ữu

 c
ơ 

kh
ác

, 
tâ

m
 l

ý 
că

ng
 t

hẳ
ng

 t
ro

ng
 c

a 
là

m
 v

iệ
c.

 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 d
un

g 
m

ôi
 h
ữu

 c
ơ,

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

. 
12

 
Sả

n 
xu
ất

 E
te

. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 d
un

g 
m

ôi
 v

à 
cá

c 
hó

a 
ch
ất

 
độ

c 
hạ

i. 
13

 
Sả

n 
xu
ất

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 h

óa
 d
ượ

c 
có

 s
ử 

dụ
ng

 d
un

g 
m

ôi
 

hữ
u 

cơ
. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 d
un

g 
m

ôi
 v

à 
cá

c 
hó

a 
ch
ất

 đ
ộc

 h
ại

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 sả

n 
xu
ất

. 
14

 
Sả

n 
xu
ất

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

kh
án

g 
si

nh
. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t, 
du

ng
 m

ôi
 v

à 
nồ

ng
 đ
ộ 

ca
o 

củ
a 

kh
án

g 
si

nh
 n

gu
yê

n 
liệ

u,
 d
ễ 

gâ
y 

kí
ch

 ứ
ng

 v
à 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
sứ

c 
kh
ỏe

 
15

 
Sả

n 
xu
ất

 A
rte

m
is

in
in

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t, 
du

ng
 m

ôi
 v

à 
nồ

ng
 đ
ộ 

ca
o 

củ
a 

ng
uy

ên
 l

iệ
u 

bả
o 

ch
ế 

th
uố

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
số

t 
ré

t, 
dễ

 g
ây

 
kí

ch
 ứ

ng
 v

à 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
sứ

c 
kh
ỏe

. 
16

 
C

hu
yê

n 
bà

o 
ch
ế 

sả
n 

xu
ất

 t
hu
ốc

 đ
ộc

 b
ản

g 
A

, 
B

. S
ản

 
xu
ất

 v
à 

ch
ế 

th
ử 

cá
c 

lo
ại

 t
hu
ốc

 đ
ộc

 m
ạn

h 
nh
ư:

 t
hu
ốc

 
ph

iệ
n 

M
oc

fin
, c

am
ph

o 
tổ

ng
 h
ợp

, T
ec

pi
nh

yd
ra

t, 
ch

iế
t 

xu
ất

 m
ã 

tiề
n,

 c
à 
độ

c 
dư
ợc

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 th
uố

c 
độ

c 
bả

ng
 A

. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t, 
du

ng
 m

ôi
 v

à 
nồ

ng
 đ
ộ 

ca
o 

củ
a 

cá
c 

th
uố

c 
và

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

, d
ễ 

gâ
y 

kí
ch

 ứ
ng

 v
à 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
sứ

c 
kh
ỏe

. 
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T
T

 
T

ên
 n

gh
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ho
ặc
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ôn
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Đ
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 đ
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 n
gh
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17

 
C

hu
yê

n 
xa

y,
 r

ây
, p

ha
 c

hế
 c

ác
 lo
ại

 th
uố

c:
 K

há
ng

 s
in

h,
 

ho
oc

m
on

, h
ướ

ng
 tâ

m
 th
ần

, g
ây

 n
gh

iệ
n,

 th
uố

c 
số

t r
ét

. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t, 
du

ng
 m

ôi
 v

à 
nồ

ng
 đ
ộ 

ca
o 

củ
a 

ng
uy

ên
 li
ệu

 b
ảo

 c
hế

, d
ễ 

gâ
y 

kí
ch

 ứ
ng

 v
à 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
sứ

c 
kh
ỏe

. 
18

 
Sả

n 
xu
ất

 b
ột

 th
ạc

h 
ca

o 
(đ
ập

 đ
á,

 s
ắp

 đ
á 

và
o 

lò
, đ
ốt

 lò
, 

ra
 lò

, x
ay

, đ
ón

g 
hộ

p)
 v

à 
sả

n 
xu
ất

 k
hu

ôn
 c

hì
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 th
ủ 

cô
ng

 n
ặn

g 
nh
ọc

; c
hị

u 
ản

h 
hư
ởn

g 
củ

a 
nh

iệ
t đ
ộ 

ca
o,

 
bụ

i s
ilí

c,
 k

hí
 C

O
, C

O
2 v
ượ

t t
iê

u 
ch

uẩ
n 

ch
o 

ph
ép

. 
 

Đ
iề

u 
ki
ện

 la
o 
độ

ng
 lo
ại

 IV
 

1 
Là

m
 v

iệ
c 

tro
ng

 c
ác

 c
ơ 

sở
 đ

iề
u 

trị
 b
ện

h 
nh

ân
 p

ho
ng

, 
la

o,
 tâ

m
 th
ần

. 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 l
àm

 v
iệ

c 
tro

ng
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
lâ

y 
bệ

nh
 n

gu
y 

cơ
 l

ây
 

nh
iễ

m
 c

ao
. 

2 
Tr
ực

 ti
ếp

 k
há

m
, đ

iề
u 

trị
, p

hụ
c 

vụ
 b
ện

h 
nh

ân
 d

a 
liễ

u,
 

ho
a 

liễ
u,

 v
iê

m
 tắ

c 
m
ạc

h 
ch

i, 
trĩ

, n
go
ại

, t
iế

t n
iệ

u,
 h
ậu

 
m

ôn
 n

hâ
n 

tạ
o,

 n
ội

 so
i. 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 b
ện

h 
nh

ân
 lở

 lo
ét

, h
ôi

 th
ối

, n
gu

y 
cơ

 
lâ

y 
nh

iễ
m

 c
ao

. 

3 
Đ
ỡ 
đẻ

, k
há

m
, đ

iề
u 

trị
 c

ác
 b
ện

h 
ph
ụ 

kh
oa

, c
ôn

g 
vi
ệc

 h
ỗ 

trợ
 si

nh
 sả

n 
C

ôn
g 

vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, g
iả

i 
qu

yế
t 

nh
iề

u 
cô

ng
 v

iệ
c 

ph
ức

 t
ạp

, m
ôi

 
trư

ờn
g 

có
 n

gu
y 

cơ
 lâ

y 
nh

iễ
m

 c
ao

, c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

 
4 

R
ửa

 tr
án

g 
ph

im
 X

 q
ua

ng
. 

Là
m

 v
iệ

c 
tro

ng
 p

hò
ng

 k
ín

, 
th

iế
u 

án
h 

sá
ng

, 
că

ng
 t

hẳ
ng

 t
hị

 g
iá

c,
 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i h

óa
 c

hấ
t đ
ộc

 
5 

X
oa

 b
óp

, d
ay

 b
ấm

 h
uy
ệt

, v
ận

 đ
ộn

g 
trị

 li
ệu

, k
éo

 n
ắn

 
xư
ơn

g,
 b

ó 
bộ

t. 
D

ùn
g 

cá
c 

m
áy

 c
ao

 tầ
n,

 v
i s

ón
g 
đi
ều

 
trị

 b
ện

h.
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

.  

6 
H
ộ 

lý
 là

m
 v

iệ
c 

tạ
i c

ác
 c
ơ 

sở
 y

 tế
, đ

iề
u 

trị
. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 t
hủ

 c
ôn

g,
 n
ặn

g 
nh
ọc

, 
tiế

p 
xú

c 
vớ

i 
cá

c 
ch
ất

 t
hả

i 
củ

a 
bệ

nh
 n

hâ
n 

và
 v

i s
in

h 
vậ

t g
ây

 b
ện

h.
 

7 
R
ửa

, s
ấy

, h
ấp

 t
iệ

t 
trù

ng
, t

iê
u 

hủ
y 

cá
c 

dụ
ng

 c
ụ,

 b
ện

h 
ph
ẩm

, c
ha

i 
lọ

 t
hí

 n
gh

iệ
m

, đ
ựn

g 
th

uố
c,

 v
ac

ci
n,

 h
uy
ết

 
th

an
h,

 c
hế

 p
hẩ

m
 si

nh
 h
ọc

. 

N
ơi

 là
m

 v
iệ

c 
ẩm

 ư
ớt

, t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i c

ác
 h

óa
 c

hấ
t v

à 
cá

c 
ch
ất

 t
hả

i 
bẩ

n 
th
ỉu

, 
dễ

 l
ây

 n
hi
ễm

 b
ện

h,
 h

óa
 c

hấ
t 

tẩ
y 

rử
a 

(N
aO

H
), 

cá
c 

hó
a 

ch
ất

 đ
ộc

 k
há

c 
và

 c
ác

 n
gu
ồn

 lâ
y 

nh
iễ

m
. 
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T
T

 
T

ên
 n

gh
ề 

ho
ặc

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c
ủa

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 

8 
Đ

iề
u 

tra
 c

ôn
 tr

ùn
g 

y 
họ

c 
(b
ọ 

ch
ét

, v
e,

 m
ò,

 m
ạt

, m
uỗ

i 
tru

yề
n 

số
t r

ét
, g

iu
n 

ch
ỉ, 

số
t x

uấ
t h

uy
ết

, v
iê

m
 n

ão
); 
đi
ều

 
tra

, g
iá

m
 sá

t v
à 

ch
ốn

g 
dị

ch
. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
gu

y 
hi
ểm

, t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

lư
u 
độ

ng
 ở

 c
ác

 v
ùn

g 
rừ

ng
, 

nú
i, 

bi
ên

 g
iớ

i, 
hả

i đ
ảo

, n
gu

y 
cơ

 n
hi
ễm

 b
ện

h 
ca

o.
 

9 
K

iể
m

 d
ịc

h 
nơ

i b
iê

n 
gi
ới

, h
ải

 c
ản

g.
 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 l
ưu

 đ
ộn

g 
trê

n 
bi
ển

, c
ác

 v
ùn

g 
bi

ên
 g

iớ
i, 

hả
i 
đả

o,
 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i h

óa
 c

hấ
t đ
ộc

 v
à 

vi
 si

nh
 v
ật

 g
ây

 b
ện

h.
 

10
 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

hó
a c

hấ
t d

iệ
t c

ôn
 tr

ùn
g 

tru
yề

n 
bệ

nh
 ch

o 
ng
ườ

i.
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 t
iế

p 
xú

c 
vớ

i 
cá

c 
hó

a 
ch
ất

 đ
ộc

 m
ạn

h,
 c

ó 
ng

uy
 c
ơ 

ản
h 

hư
ởn

g 
trê

n 
ng
ườ

i. 

11
 

N
gh

iê
n 

cứ
u,

 s
ản

 x
uấ

t, 
ch
ế 

bi
ến

 c
ác

 l
oạ

i 
va

cx
in

 v
à 

hu
yế

t t
ha

nh
 p

hò
ng

, c
hữ

a 
bệ

nh
. 

Là
m

 v
iệ

c 
tro

ng
 p

hò
ng

 k
ín

, k
ém

 t
hô

ng
 t

ho
án

g,
 t

iế
p 

xú
c 

vớ
i 

hó
a 

ch
ất

 đ
ộc

 v
à 

xú
c 

vậ
t b
ị n

hi
ễm

 b
ện

h,
 d
ễ 

bị
 lâ

y 
nh

iễ
m

. 

12
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 x
ét

 n
gh

iệ
m

 v
i s

in
h 

vậ
t, 

si
nh

 h
óa

, h
uy
ết

 h
ọc

. 
X

ét
 n

gh
iệ

m
 v
ệ 

si
nh

 a
n 

to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
: K

iể
m

 n
gh

iệ
m

 
độ

c 
tố

 v
i n
ấm

, đ
ộc

 tố
 tự

 n
hi

ên
, t
ồn

 d
ư 

hó
a 

ch
ất

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

, t
ồn

 d
ư 

kh
án

g 
si

nh
, h

or
m

on
, k

im
 l

oạ
i 

nặ
ng

, 
ch
ỉ t

iê
u 

hó
a 

lý
, p

hụ
 g

ia
 v

à 
ch
ất

 h
ỗ 

trợ
 c

hế
 b

iế
n 

th
ực

 
ph
ẩm

, t
ìm

 n
gu

yê
n 

nh
ân

 g
ây

 n
gộ

 đ
ộc

 th
ực

 p
hẩ

m
. 

Là
m

 v
iệ

c 
tro

ng
 p

hò
ng

 k
ín

, t
iế

p 
xú

c 
vớ

i 
hó

a 
ch
ất

 đ
ộc

 v
à 

cá
c 

vi
 

si
nh

 v
ật

 g
ây

 b
ện

h,
 d
ễ 

bị
 lâ

y 
nh

iễ
m

, c
ác

 m
áy

 th
iế

t b
ị k

hí
 n

én
, ồ

n,
 

có
 n

gu
y 

cơ
 c

há
y 

nổ
. 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 t
iế

p 
xú

c 
vớ

i 
cá

c 
yế

u 
tố

 v
i 

si
nh

, đ
ộc

 tố
 tự

 n
hi

ên
, t
ồn

 d
ư 

hó
a 

ch
ất

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

, k
im

 lo
ại

 
nặ

ng
,…

 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 
ản

h 
hư
ởn

g 
lâ

u 
dà

i đ
ến

 s
ức

 k
hỏ

e.
 T

iế
p 

xú
c 

vớ
i 

cá
c 

hó
a 

ch
ất

 đ
ộc

 h
ại

 t
ro

ng
 p

hò
ng

 x
ét

 n
gh

iệ
m

, 
th

í 
ng

hi
ệm

 n
hư

 
ac

et
yl

 n
itr

it,
 p

yr
id

in
e,

 h
ex

an
,…

 n
gu

y 
cơ

 g
ây

 u
ng

 t
hư

, 
độ

t 
bi
ến

 
ge

n.
 L

àm
 v

iệ
c 

vớ
i c

ác
 m

áy
 c

ó 
ng

uy
 c
ơ,

 á
p 

su
ất

, h
óa

 c
hấ

t s
ử 

dụ
ng

 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

xé
t n

gh
iệ

m
 

13
 

G
iữ

 g
iố

ng
, c

hủ
ng

 v
i s

in
h 

vậ
t, 

ký
 si

nh
 tr

ùn
g.

 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 m
ẫu

 m
áu

, p
hâ

n 
sú

c 
vậ

t b
ị n

hi
ễm

 b
ện

h,
 

kh
ả 

nă
ng

 lâ
y 

nh
iễ

m
 b
ện

h 
ca

o 

14
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 p
hụ

c 
vụ

 c
hạ

y 
th
ận

 n
hâ

n 
tạ

o 
và

 n
ội

 so
i. 

Tư
 t

hế
 l

ao
 đ
ộn

g 
gò

 b
ó,

 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ị 

gi
ác

, 
tiế

p 
xú

c 
vớ

i 
bệ

nh
 

ph
ẩm

 b
ị b
ện

h.
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T
T

 
T

ên
 n

gh
ề 

ho
ặc

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c
ủa

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
15

 
Tr
ực

 t
iế

p 
kh

ám
, 
đi
ều

 t
rị,

 p
hụ

c 
vụ

 b
ện

h 
nh

ân
 ở

 c
ác

 
kh

oa
 (p

hò
ng

) k
há

m
 b
ện

h,
 c
ấp

 c
ứu

 c
ủa

 b
ện

h 
vi
ện

. 
Là

m
 v

iệ
c 

tro
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 c

ó 
ng

uy
 c
ơ 

lâ
y 

nh
iễ

m
 c

ao
; c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

. 
16

 
Sử

a 
ch
ữa

 m
áy

, t
hi
ết

 b
ị 

y 
tế

 t
ại

 b
uồ

ng
 b
ện

h 
và

 t
ro

ng
 

ph
òn

g 
th

í n
gh

iệ
m

. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 v
ất

 v
ả,

 tư
 th

ế 
la

o 
độ

ng
 g

ò 
bó

; t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i 

dầ
u 

m
ỡ,

 h
óa

 c
hấ

t 
và

 m
ôi

 t
rư
ờn

g 
là

m
 v

iệ
c 

có
 n

gu
y 

cơ
 l

ây
 

nh
iễ

m
 c

ao
. 

17
 

Tì
m

 k
iế

m
, t

hă
m

 d
ò,

 k
ha

i t
há

c 
dư
ợc

 li
ệu

 
C

ôn
g 

vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, p
hả

i đ
i l
ại

 n
hi
ều

, t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

lư
u 
độ

ng
 

cá
c 

vù
ng

 rừ
ng

, n
úi

. 
18

 
C

hu
yê

n 
xô

ng
 s
ấy

 d
ượ

c 
liệ

u 
bằ

ng
 p

hố
t p

ho
 k
ẽm

 v
à 

lư
u 

hu
ỳn

h 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 n
ồn

g 
độ

 c
ao

. 

19
 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

dư
ợc

 li
ệu

, x
ét

 n
gh

iệ
m

 d
ượ

c 
lý

, h
óa

 th
ực

 
vậ

t, 
đô

ng
 d
ượ

c,
 d
ượ

c 
độ

ng
 h
ọc

 tr
on

g 
đi
ều

 tr
ị b
ện

h.
 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 d
un

g 
m

ôi
 h
ữu

 c
ơ,

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 v
à 

cá
c 
độ

ng
 v
ật

 b
ị n

hi
ễm

 b
ện

h 
20

 
Tr
ực

 ti
ếp

 s
ao

 tẩ
m

, t
án

, r
ây

, x
ay

, n
hà

o 
trộ

n 
dư
ợc

 li
ệu

 th
ủ 

cô
ng

 v
à 

bá
n 

th
ủ 

cô
ng

 tạ
i c

ác
 b
ện

h 
vi
ện

 y
 h
ọc

 d
ân

 tộ
c.

 
Cô

ng
 v

iệ
c 

nặ
ng

 n
họ

c,
 c

hị
u 

tá
c 
độ

ng
 c
ủa

 n
ón

g,
 ồ

n 
và

 b
ụi

 d
ượ

c 
liệ

u.
 

21
 

Sả
n 

xu
ất

 c
hấ

t 
hấ

p 
th
ụ 

si
lic

az
en

, ố
ng

 c
hu
ẩn

 đ
ộ 

(d
un

g 
dị

ch
 m
ẹ)

 đ
ể 

ph
ân

 tí
ch

 sắ
c 

ký
. 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 a
 x

ít 
đậ

m
 đ
ặc

 (H
2S

O
4,

 H
C

l, 
H

N
O

3..
.) 

rấ
t đ
ộc

 v
à 

ng
uy

 h
iể

m
. 

22
 

Lấ
y 

m
ẫu

, p
hâ

n 
tíc

h,
 đ

án
h 

gi
á 

cá
c 

yế
u 

tố
 c

ó 
hạ

i v
ề 

vệ
 

si
nh

 la
o 
độ

ng
, v
ệ 

si
nh

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

uộ
c 

hệ
 d
ự 

ph
òn

g,
 

vệ
 si

nh
 p

hò
ng

 d
ịc

h.
 

C
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 y
ếu

 tố
 đ
ộc

 h
ại

, n
gu

y 
hi
ểm

 c
ủa

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

la
o 
độ

ng
. 

23
 

Sả
n 

xu
ất

 c
hỉ

 p
hẫ

u 
th

uậ
t t
ự 

tiê
u.

 
C

hị
u 

tá
c 
độ

ng
 c
ủa

 n
ón

g 
và

 c
ác

 lo
ại

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

. 
24

 
C

hế
 b

iế
n,

 p
ha

 tr
ộn

, c
án

, é
p,

 ly
 tâ

m
, l
ưu

 h
óa

 c
ao

 s
u 
để

 
sả

n 
xu
ất

 d
ụn

g 
cụ

 y
 tế

 (
đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

 n
hú

ng
 v

à 
tạ

o 
hì

nh
 tr

on
g 

sả
n 

xu
ất

 c
on

do
m

, g
ăn

g 
ca

o 
su

, t
hu

 g
om

, l
ột

 
gă

ng
 c

ao
 su

, l
ưu

 h
óa

 sả
n 

ph
ẩm

 c
ao

 su
) 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 t
iế

p 
xú

c 
vớ

i h
óa

 c
hấ

t 
độ

c,
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

ca
o,

 m
ùi

 v
ị 

kh
ó 

ch
ịu

. 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 ồ

n 
bụ

i v
à 

hó
a 

ch
ất

 đ
ộc

.  
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T
T

 
T

ên
 n

gh
ề 

ho
ặc

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c
ủa

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
25

 
Th
ủ 

kh
o 

sa
ng

 c
ha

i, 
đó

ng
 g

ói
 lẻ

 h
óa

 c
hấ

t k
iê

m
 b
ảo

 q
uả

n 
La

o 
độ

ng
 th

ể 
lự

c,
 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 ồ

n 
hơ

i h
óa

 c
hấ

t, 
dư
ợc

 li
ệu

 
độ

c 
hó

a 
ch
ất

 đ
ộc

. 
26

 
C

hă
n 

nu
ôi

 đ
ộn

g 
vậ

t t
hí

 n
gh

iệ
m

 đ
ể 

ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

y 
họ

c 
và

 sả
n 

xu
ất

 v
ac

xi
n.

 
Th

ườ
ng

 x
uy

ên
 t

iế
p 

xú
c 

vớ
i 

ch
ất

 t
hả

i 
củ

a 
độ

ng
 v
ật

 v
à 

ng
uồ

n 
lâ

y 
bệ

nh
. 

27
 

Sắ
c 

th
uố

c 
tậ

p 
tru

ng
 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

th
ủ 

cô
ng

. 
N
ơi

 là
m

 v
iệ

c 
ch
ật

 h
ẹp

, c
hị

u 
tá

c 
độ

ng
 c
ủa

 n
ón

g,
 C

O
 v

à 
C

O
2. 

28
 

Sả
n 

xu
ất

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 h

óa
 d
ượ

c 
ở 

cá
c 

kh
âu

 s
ử 

dụ
ng

 
ax

ít 
vô

 c
ơ 

m
ạn

h,
 k

iề
m

 m
ạn

h,
 c
ồn

, t
in

h 
dầ

u 
th

ôn
g.

 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 d
un

g 
m

ôi
 h
ữu

 c
ơ,

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

. 

29
 

N
uô

i v
à 

lấ
y 

nọ
c 

rắ
n 
độ

c.
 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 rắ
n 
độ

c,
 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

, 
ng

uy
 c
ơ 

sa
i s

ót
 rủ

i r
o 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
tín

h 
m
ạn

g,
 

30
 

Sả
n 

xu
ất

 C
lo

ra
lh

yd
ra

t v
à 

cl
or

am
in

. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 h
ơi

 h
óa

 c
hấ

t d
iệ

t k
hu
ẩn

 ti
nh

 c
hấ

t, 
có

 n
gu

y 
cơ

 ả
nh

 h
ưở

ng
 đ
ến

 sứ
c 

kh
ỏe

. 
31

 
H

òa
 ta

n,
 c

ô,
 v
ớt

, v
ẩy

, r
ửa

, s
ấy

, x
ay

, r
ây

, đ
ón

g 
gó

i h
ở 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 h
óa

 d
ượ

c.
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, 
tâ

m
 l

ý 
că

ng
 t

hẳ
ng

 t
ro

ng
 c

a 
là

m
 v

iệ
c.

 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 d
un

g 
m

ôi
 h
ữu

 c
ơ,

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

. 
32

 
C

hi
ết

 x
uấ

t, 
tin

h 
ch
ế 

cá
c 

ho
ạt

 c
hấ

t t
ừ 

dư
ợc

 li
ệu

. 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 d
un

g 
m

ôi
 h
ữu

 c
ơ,

 c
ác

 h
óa

 c
hấ

t đ
ộc

 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
sứ

c 
kh
ỏe

. 
33

 
C

hu
yê

n 
nấ

u 
ca

o 
th
ảo

 m
ộc

, c
ao

 đ
ộn

g 
vậ

t. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 c
a 

kí
p,

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 h
ơi

 th
uố

c,
 h
ơi

 d
un

g 
m

ôi
 s
ử 

dụ
ng

 tr
on

g 
ch

iế
t x

uấ
t d
ượ

c 
liệ

u 
và

 c
ao

 đ
ộn

g 
vậ

t. 
34

 
B
ăm

, 
ch
ặt

, 
sa

o,
 t
ẩm

, 
ph
ơi

 s
ấy

, 
ch
ảy

 m
ốc

 d
ượ

c 
liệ

u 
bằ

ng
 th
ủ 

cô
ng

. 
La

o 
độ

ng
 th
ể 

lự
c,

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 ồ

n 
hơ

i h
óa

 c
hấ

t, 
dư
ợc

 li
ệu

. 

35
 

X
ay

, 
râ

y,
 n

hà
o 

trộ
n,

 p
ha

 c
hế

 c
ác

 l
oạ

i 
dư
ợc

 c
hấ

t, 
tá

 
dư
ợc

, v
ận

 h
àn

h 
m

áy
 d
ập

 v
à 

ba
o 

vi
ên

 th
uố

c.
 

La
o 
độ

ng
 th
ể 

lự
c,

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 ồ

n 
từ

 m
áy

 d
ập

, m
áy

 b
ao

, h
ơi

 
hó

a 
ch
ất

, d
ượ

c 
liệ

u,
 h
ơi

 tá
 d
ượ

c.
 

36
 

Ph
a 

ch
ế,

 đ
ón

g 
th

uố
c 

dầ
u 

nư
ớc

, c
ao

 x
oa

. 
Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 h
ơi

 d
un

g 
m

ôi
, h

óa
 c

hấ
t, 

hơ
i t

in
h 

dầ
u 

hó
a 

họ
c 

và
 c

ó 
ng

uy
 c
ơ 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
sứ

c 
kh
ỏe

. 
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T
T

 
T

ên
 n

gh
ề 

ho
ặc

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

iề
u 

ki
ện

 la
o 
độ

ng
 c
ủa

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 
37

 
Ph

a 
ch
ế 
đó

ng
, 

hà
n 

th
uố

c 
tiê

m
 b
ằn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

ch
ân

 
kh

ôn
g;

 đ
ón

g 
hà

n 
kh

án
g 

si
nh

 ở
 d
ạn

g 
bộ

t. 
La

o 
độ

ng
 th
ể 

lự
c,

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 ồ

n 
từ

 m
áy

 p
ha

 k
hu
ấy

, m
áy

 
hà

n,
 h
ơi

 h
óa

 c
hấ

t, 
dư
ợc

 li
ệu

, h
ơi

 tá
 d
ượ

c 
và

 k
há

ng
 si

nh
. 

38
 

Sả
n 

xu
ất

 c
ác

 lo
ại

 th
uố

c 
từ

 p
hủ

 tạ
ng

, t
hu
ốc

 su
bt

ili
s. 

N
gu

y 
cơ

 lâ
y 

nh
iễ

m
 tá

c 
nh

ân
 si

nh
 h
ọc

 từ
 c

ác
 p

hủ
 tạ

ng
, t

iế
p 

xú
c 

vớ
i 

hó
a 

ch
ất

, d
un

g 
m

ôi
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 sả
n 

xu
ất

. 
39

 
V
ận

 h
àn

h 
m

áy
 c
ất

 n
ướ

c,
 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

nh
iệ

t. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
hi
ệt

 đ
ộ 

ca
o,

 ti
ến

g 
ồn

, c
ôn

g 
vi
ệc

 th
ủ 

cô
ng

 c
ăn

g 
th
ẳn

g 
ké

o 
dà

i. 
40

 
C

hu
yê

n 
ủ,

 k
éo

, r
ửa

, v
ẩy

 ố
ng

 ti
êm

 b
ằn

g 
th
ủ 

cô
ng

. 
Cô

ng
 v

iệ
c n
ặn

g 
nh
ọc

, t
ư 

th
ế l

ao
 đ
ộn

g 
gò

 b
ó,

 ch
ịu

 ản
h 

hư
ởn

g 
củ

a n
ón

g.
  

41
 

C
hi
ết

 x
uấ

t v
à 

sả
n 

xu
ất

 th
ử 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 h
óa

 d
ượ

c.
 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 h
ơi

 d
un

g 
m

ôi
, h

óa
 c

hấ
t, 

hơ
i s
ản

 p
hẩ

m
 

hó
a 

dư
ợc

 v
à 

có
 n

gu
y 

cơ
 ả

nh
 h
ưở

ng
 đ
ến

 sứ
c 

kh
ỏe

. 
42

 
C

hu
yê

n 
bố

c 
vá

c 
th
ủ 

cô
ng

 tạ
i c

ác
 c
ơ 

sở
 y

 tế
 (

ng
uy

ên
 

liệ
u,

 d
ượ

c 
liệ

u,
 d
ượ

c 
ph
ẩm

,..
.) 

La
o 
độ

ng
 th
ể 

lự
c,

 ti
ếp

 x
úc

 v
ới

 n
ón

g,
 ồ

n 
hơ

i h
óa

 c
hấ

t, 
dư
ợc

 li
ệu

. 

43
 

Tr
ực

 t
iế

p 
ki
ểm

 n
gh

iệ
m

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 h

óa
 d
ượ

c,
 

dư
ợc

 p
hẩ

m
, 

m
ỹ 

ph
ẩm

, 
ph

ân
 t

íc
h 

hó
a 

lý
, 

hó
a 

th
ực

 
vậ

t, 
đô

ng
 d
ượ

c,
 d
ượ

c 
lý

. 
K

iể
m

 n
gh

iệ
m

 t
hu
ốc

 v
à 

ng
uy

ên
 li
ệu

 là
m

 th
uố

c.
 

C
ăn

g 
th
ẳn

g 
th
ần

 k
in

h 
tâ

m
 lý

, t
iế

p 
xú

c 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
ới

 h
ơi

 h
óa

 
dư
ợc

, m
ỹ 

ph
ẩm

 

44
 

Th
ủ 

kh
o 

ki
êm

 b
ảo

 q
uả

n 
ng

uy
ên

 li
ệu

, d
ượ

c 
liệ

u 
độ

c 
A

, B
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, t
iế

p 
xú

c 
hó

a 
ch
ất

 đ
ộc

, n
ón

g 
và

 b
ụi

.  
45

 
G

iặ
t, 

là
m

 s
ạc

h,
 p

hơ
i, 

là
 ủ

i 
qu
ần

 á
o 

ga
 g

iư
ờn

g,
 c

hă
n,

 
gố

i, 
đệ

m
,…

củ
a 

bệ
nh

 n
hâ

n.
 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, ẩ
m

 ư
ớt

; t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i h

óa
 c

hấ
t 

tẩ
y 

rử
a 

và
 c

ác
 c

hấ
t b
ẩn

 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 

lâ
y 

nh
iễ

m
 b
ện

h 
ca

o.
 

46
 

V
ệ 

si
nh

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 t
ro

ng
 c

ác
 x

í 
ng

hi
ệp

 s
ản

 x
uấ

t 
dư
ợc

 v
à 

tra
ng

 th
iế

t b
ị y

 tế
. 

C
ôn

g 
vi
ệc

 n
ặn

g 
nh
ọc

, m
ôi

 tr
ườ

ng
 đ
ộc

 h
ại

, t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

tiế
p 

xú
c 

vớ
i c

ác
 h

óa
 c

hấ
t c

ó 
hạ

i 
  

(X
em

 ti
ếp

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 3
03

 +
 3

04
) 




